DANH MỤC 
Xuất bản phẩm tham khảo dùng trong trường Tiểu học Trần Quốc Toản năm học 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-THTQT ngày 07/5/2026
 của Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản)

Khối 1:

	STT
	Tên sách tham khảo
	Tên tác giả 

	1
	Vở bài tập Thực hành Toán
	Lê Thu Trang - Nguyễn Lan Hương - Nguyễn Thị Thu Huyền -Trần Thị Thu Hường - Nguyễn Thanh Phượng

	2
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán
	 Nguyễn Đức Phú - Đặng Thị Phương 

	3
	Vở bài tập thực hành Tiếng Việt
	Đặng Khánh Chi - Nguyễn Việt Dũng

	4
	Tập viết 1
	 Nguyễn Thị Thơm - Đặng Thị Huệ 

	5
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt
	 Nguyễn Thị Thơm - Đặng Thị Huệ - Nguyễn Đức Hùng 

	6
	Giáo dục phát triển năng lực số lớp 1
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Minh Hải, Đổ Duy Hiếu, Đỗ Đức Lân,Vũ Văn Luân, Lê Quang Quân

	7
	Giáo dục an toàn trường học - Lớp 1
	Phạm Việt Cường (Chủ biên); Vũ Thị Lan Anh; Nguyễn Thị Vân Hương; Nguyễn Thị Phương Thịnh; Nguyễn Thuý Quỳnh; Nguyễn Danh Khoa

	8
	Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 1
	Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải, Quản Hà Hưng, Lê Hồng Mai, Nguyễn Thị Thấn, Trần Hải Toàn

	9
	Bài tập Tiếng Anh 1 - Global Succes
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang 


Khối 2:

	STT
	Tên sách tham khảo
	Tên tác giả

	1
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán 2
	 Trần Duy Nghĩa (Chủ Biên) - Nguyễn Ngọc Thắng - Trần Thị Phương 

	2
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt 
	 Nguyễn Lan Anh (Chủ biên) - Lê Minh Hà - Nguyễn Đức Hùng 

	3
	Giáo dục an toàn trường học - Lớp 2
	Phạm Việt Cường (Chủ biên) – Vũ Thị Lan Anh – Nguyễn Thị Vân Hương – Nguyễn Thị Phương Thịnh – Nguyễn Thuý Quỳnh - Nguyễn Danh Khoa

	4
	Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 2
	Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải, Quản Hà Hưng, Lê Hồng Mai, Nguyễn Thị Thấn, Trần Hải Toàn

	5
	 Bài tập Tiếng Anh 2 - Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn


Khối 3:

	STT
	Tên sách tham khảo
	Tên tác giả

	1
	Bài tập Tiếng Anh 3 -Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn

	2
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán 3
	 TS.Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - TS.Lê Thị Thu Hương - ThS.Lê Thị Cẩm Nhung 

	3
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt 3
	Đặng Khánh Chi - Đặng Thảo Nguyên 

	4
	Tập viết 3
	 Đặng Thị Như Quỳnh (Chủ biên); Nguyễn Thúy Hoài, Nguyễn Thanh Huyền 

	5
	Giáo dục an toàn trường học - Lớp 3
	Phạm Việt Cường (Chủ biên) – Vũ Thị Lan Anh – Nguyễn Thị Vân Hương – Nguyễn Thị Phương Thịnh – Nguyễn Thuý Quỳnh - Nguyễn Danh Khoa

	6
	Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 3
	Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải, Quản Hà Hưng, Lê Hồng Mai, Nguyễn Thị Thấn, Trần Hải Toàn


Khối 4:

	STT
	Tên sách tham khảo
	Tên tác giả

	1
	Bài tập Tiếng Anh 4 -Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) - Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên) - Phan Hà - Đỗ Thị Ngọc Hiền - Đào Ngọc Lộc - Trần Hương Quỳnh - Nguyễn Minh Tuấn

	2
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán 4
	 TS.Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - TS.Lê Thị Thu Hương - ThS.Lê Thị Cẩm Nhung - Phạm Thị Hải Châu 

	3
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt 4
	 PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên) - Nguyễn Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Chinh - Chu Huyền Trang - TS.Vũ Thị Tuyết - Th.S Nguyễn Hoàng Hà 

	4
	Giáo dục an toàn trường học - Lớp 4
	Phạm Việt Cường (Chủ biên) – Vũ Thị Lan Anh – Nguyễn Thị Vân Hương – Nguyễn Thị Phương Thịnh – Nguyễn Thuý Quỳnh - Nguyễn Danh Khoa

	5
	Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 4
	Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải, Quản Hà Hưng, Lê Hồng Mai, Nguyễn Thị Thấn, Trần Hải Toàn


Khối 5:

	STT
	Tên sách tham khảo
	Tên tác giả

	1
	Bài tập Tiếng Anh 5 -Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) - Trần Hương Quỳnh (Chủ biên) - Phan Hà - Đỗ Thị Ngọc Hiền - Đào Ngọc Lộc - Nguyễn Minh Tuấn - Nguyễn Quốc Tuấn

	2
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Toán 5
	 Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - Phạm Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Mạnh Cường 

	3
	Bài tập củng cố và phát triển năng lực Tiếng Việt 5
	 Nguyễn Thị Dung - Nguyễn Quỳnh Hoa - Nguyễn Thanh Huyền - Nguyễn Bích Liên 

	4
	Giáo dục an toàn trường học - Lớp 5
	Phạm Việt Cường (Chủ biên) – Vũ Thị Lan Anh – Nguyễn Thị Vân Hương – Nguyễn Thị Phương Thịnh – Nguyễn Thuý Quỳnh - Nguyễn Danh Khoa

	5
	Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 5
	Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải, Quản Hà Hưng, Lê Hồng Mai, Nguyễn Thị Thấn, Trần Hải Toàn



